
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CỔ ĐÔ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VHXH 
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ 

phẩm vi phạm 

Cổ Đô, ngày       tháng      năm 2026 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; 

- Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn. 

Thực hiện Công văn 3848/SYT-NVD ngày 29/4/2026 của Sở Y tế về việc 

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm. Theo đó, Cục Quản lý Dược thông 

báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm trên toàn quốc tất cả các lô sản phẩm mỹ 

phẩm, cụ thể: (Có danh sách kèm theo).  

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Ủy ban nhân dân xã thông báo và 

yêu cầu: 

1. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã 

Thông báo trên các phương tiện thông tin, đài truyền thanh xã về thông tin 

tất cả các lô sản phẩm thu hồi nêu trên cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ 

phẩm, người dân trên địa bàn biết để không buôn bán, sử dụng. 

2. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn  

Khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm 

nêu trên và trả lại cho cơ sở cung ứng sản phẩm. Báo cáo kết quả thu hồi về Ủy 

ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hoá - Xã hội để tổng hợp nếu có). 

 Ủy ban nhân dân xã thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo 

cáo thực hiện về Uỷ ban nhân dân xã./. 

Nơi nhận:    
- Như trên;    

- Phòng Văn hóa - xã hội;  

- Trạm Y tế; 

- Trang TTĐT xã; (để đăng tải) 

- Lưu: VT.                 

                                                     

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Minh Tuấn 

 

 



DANH SÁCH MỸ PHẨM  

(Kèm theo công văn số:             /UBND-VHXH  ngày        tháng      năm 2026 của UBND xã Cổ Đô)  

   
 

 STT  Tên sản phẩm  
Số tiếp nhận PCB  NSX, HSD,  

SỐ LÔ  
Công ty sản xuất  

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa 

sản phẩm ra thị trường  
Lý do, thu hồi  

1. 
Kem nghệ Kingphar - 

Hộp 1 tuýp 20g  
10/24/CBMP-HY  

Số lô: 020524, 
NSX: 140524, 

HSD:  

130527  

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vinh Thịnh 

Vượng (Địa chỉ: Thôn  

Bình Phú, xã Yên Phú, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng  

Yên, nay là Thôn Bình Phú, 

xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên)  

Công ty cổ phần Kingphar Việt  

Nam (Địa chỉ: Thôn Bình Phú, xã 

Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh  

Hưng Yên, nay là Thôn Bình  

Phú, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên)  

Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng về giới hạn vi  

sinh vật trong mỹ phẩm theo quy  

định  

2. THERAPY 3M  16717/23/CBMPHN    

Công ty TNHH liên doanh 

dược mỹ phẩm  

IVYPHARMA (địa chỉ: Số 

2, đường Hồ Xuân  

Hương, thôn Xâm Xuyên, xã 
Hồng Vân, huyện  

Thường Tín, TP.Hà Nội, nay 

là Số 2, đường Hồ  

Xuân Hương, thôn Xâm  

Xuyên, xã Hồng Vân, TP.  

Hà Nội)  

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm  

3M PHARMA (địa chỉ: TT6-23, khu 

đấu giá quyền sử dụng đất  

Tứ Hiệp - Thanh Trì, xã Tứ  

Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà  

Nội, nay là: TT6-23, khu đấu giá 

quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Thanh 

Trì, xã Thanh Trì, TP. Hà  

Nội; địa chỉ kinh doanh: Lô 21, dịch 

vụ 17 Tây Nam Linh Đàm, đường 

Bằng Liệt, phường  

Hoàng Liệt, TP. Hà Nội)  

Mỹ phẩm lưu thông có công thức 

không đúng như hồ sơ đã công  

bố; Nhãn sản phẩm lưu hành ghi  

các nội dung công dụng, mục đích  

sử dụng không phù hợp phân loại là 

sản phẩm mỹ phẩm  

3. 

THE LOTION  

MOISTURIZING  

& CONDITIONING  

(Nhãn hàng  

HATOMUGI)  

173696/22/CBMP 

- QLD cấp ngày  

28/06/2022      
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ BB Việt Nam  

(Đ/c: Tầng 9, Toà Nhà Diamond  

Flower, 48 Lê Văn Lương,  

Phường Yên Hòa,  

TP Hà Nội, Việt Nam)  

Công ty kinh doanh mỹ phẩm không 

có Hồ sơ thông tin sản  

phẩm (PIF) trong thời hạn theo  

quy định của pháp luật khi có yêu cầu 

kiểm tra của cơ quan có thẩm  

quyền, vi phạm điểm b khoản 3 Điều 

71 Nghị định số  

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ   

4. 

THE CLEANSING  
LOTION  

CLEANSING &  
PORE CLEAR  

(Nhãn hàng  
HATOMUGI)  

173697/22/CBMP 
- QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    



 

STT  Tên sản phẩm  
Số tiếp nhận 

PCB  
NSX, HSD,  

SỐ LÔ  
Công ty sản xuất  

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa 

sản phẩm ra thị trường  
Lý do, thu hồi  

5. 

TRIPLE  

PROTECTION  

GREEN TEA (Nhãn 

hàng AQUAFRESH)  

173698/22/CBMP 

- QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ BB Việt Nam  

(Đ/c: Tầng 9, Toà Nhà Diamond  
Flower, 48 Lê Văn Lương,  

Phường Yên Hòa,  
TP Hà Nội, Việt Nam)  

Công ty kinh doanh mỹ phẩm 

không có Hồ sơ thông tin sản  

phẩm (PIF) trong thời hạn theo  
quy định của pháp luật khi có yêu 

cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm  

quyền, vi phạm điểm b khoản 3 
Điều 71 Nghị định số  

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 

của Chính phủ  

6. 

PEAT STONE  

BODY (Nhãn hàng 

PELICAN)  

173699/22/CBMP 

- QLD cấp ngày  

28/06/2022  

    

7. 

CLEANSING  

PASTA MUDDY  

WHITE LIFT (Nhãn 

hàng ROSETTE)  

173700/22/CBMP 

- QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    

8. 

GOMMAGE  

HORNY SLIPPERY  

GEL REFRESHING  

(Nhãn hàng  

ROSETTE)  

173701/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

28/06/2022      

9. 

CLEANSING  

PASTA ACNE  

CLEAR (Nhãn hàng 

ROSETTE)  

173706/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    

10 

HATOMUGI SKIN  

CONDITIONING  

GEL (Nhãn hàng 

NATURIE)  

173707/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    

11 

HATOMUGI SKIN  

CONDITIONER  

(Nhãn hàng  

NATURIE)  

173708/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    

12 

PERFECT UV  

SUNSCREEN  

SKINCARE MILK  

SPF 50+  

PA++++ (Nhãn hàng 

ANESSA)  

173709/22/CBMP 

- QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    



 

STT  Tên sản phẩm  
Số tiếp nhận 

PCB  
NSX, HSD,  

SỐ LÔ  
Công ty sản xuất  

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa 

sản phẩm ra thị trường  
Lý do, thu hồi  

13 

CRUSHED SALT  

(Nhãn hàng  

SUNSTAR)  

173710/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

28/06/2022  

    

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ BB Việt Nam  

(Đ/c: Tầng 9, Toà Nhà Diamond  

Flower, 48 Lê Văn Lương,  

Phường Yên Hòa,  

TP Hà Nội, Việt Nam)  

Công ty kinh doanh mỹ phẩm không 

có Hồ sơ thông tin sản  

phẩm (PIF) trong thời hạn theo  

quy định của pháp luật khi có yêu cầu 

kiểm tra của cơ quan có thẩm  

quyền, vi phạm điểm b khoản 3 Điều 
71 Nghị định số  

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ  

14 

PERILLA  

NATURAL SKIN  

LOTION (Nhãn hàng 

DOKUDAMI)  

173711/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    

15 

SKIN AQUA TONE  

UP UV  

ESSENCE  

HAPPINESS AURA  

ROSE (Nhãn hàng 

SKIN AQUA)  

173712/22/CBMP 

- QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    

16 

CC VITAMIN  

PREVENTS  

SPOTS AND ACNE  

(Nhãn hàng  

MELANO)  

173713/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

28/06/2022      

17 

SKIN AQUA TONE  

UP UV  

ESSENCE 

LAVENDER (Nhãn 

hàng SKIN AQUA)  

173714/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

28/06/2022      

18 

THE MILKY  

CREAM  

MOISTURIZING &  

CONDITIONING  

(Nhãn hàng  

HATOMUGI)  

173715/22/CBMP 

- QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    

19 

GOMMAGE  

HORNY  

SMOOTH GEL  

MOIST (Nhãn hàng 

ROSETTE)  

173720/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

28/06/2022      



 

STT  Tên sản phẩm  
Số tiếp nhận 

PCB  
NSX, HSD,  

SỐ LÔ  
Công ty sản xuất  

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa 

sản phẩm ra thị trường  
Lý do, thu hồi  

20 

CLEANSING PASTA  

GHASSOUL  

BRIGHT (Nhãn hàng 

ROSETTE)  

173721/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ BB Việt Nam  

(Đ/c: Tầng 9, Toà Nhà Diamond  

Flower, 48 Lê Văn Lương,  

Phường Yên Hòa,  

TP Hà Nội, Việt Nam)  

Công ty kinh doanh mỹ phẩm không 

có Hồ sơ thông tin sản  

phẩm (PIF) trong thời hạn theo  

quy định của pháp luật khi có yêu cầu 

kiểm tra của cơ quan có thẩm  

quyền, vi phạm điểm b khoản 3 Điều 

71 Nghị định số  

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ  

21 

CLEANSING  

PASTA KAIDEI 

SMOOTH (Nhãn hàng 

ROSETTE)  

173722/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

28/06/2022  
    

22 

TONE UP UV  

SPRAY (Nhãn hàng 

SKIN AQUA)  

174623/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

12/07/2022  

    

23 

WHITE & WHITE 

(Nhãn hàng LION)  

174624/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

12/07/2022  

    

24 

THE UV MILKY GEL 

CARE +  

MOISTURIZING  

SPF31 PA+++  

(Nhãn hàng  

HATOMUGI)  

174625/22/CBMP 

- QLD cấp ngày  

12/07/2022      

25 

THE BODY SOAP  

MOISTURIZING &  

CONDITIONING  

(Nhãn hàng  

HATOMUGI)  

174626/22/CBMP 

- QLD cấp ngày  

12/07/2022      

26 

THE BODY MILK  

MOISTURIZING &  

CONDITIONING  

(Nhãn hàng  

HATOMUGI)  

174627/22/CBMP 

- QLD cấp ngày  

12/07/2022      

27 

TRIPLE  

PROTECTION FRESH  

174628/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

12/07/2022  

    



 

STT  Tên sản phẩm  
Số tiếp nhận 

PCB  
NSX, HSD,  

SỐ LÔ  
Công ty sản xuất  

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa 

sản phẩm ra thị trường  
Lý do, thu hồi  

 & MINTY (Nhãn 

hàng AQUAFRESH)  
     

28 

THE W- 

CLEANSING  

FOAM  

CLEANSING &  

FACE WASHING  

(Nhãn hàng  

HATOMUGI)  

174629/22/CBMP 

- QLD cấp ngày  

12/07/2022  

    

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ BB Việt Nam  

(Đ/c: Tầng 9, Toà Nhà Diamond  

Flower, 48 Lê Văn Lương,  

Phường Yên Hòa,  

TP Hà Nội, Việt Nam)  

Công ty kinh doanh mỹ phẩm không 

có Hồ sơ thông tin sản  

phẩm (PIF) trong thời hạn theo  

quy định của pháp luật khi có yêu cầu 

kiểm tra của cơ quan có thẩm  

quyền, vi phạm điểm b khoản 3 Điều 

71 Nghị định số  

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ  

29 

SKIN AQUA TONE  

UP UV  

ESSENCE MINT  

GREEN (Nhãn hàng 

SKIN AQUA)  

174638/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

12/07/2022      

30 

FOR BACK (Nhãn 

hàng PELICAN)  

174639/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

12/07/2022  

    

31 

HIP CARE SOAP 
(Nhãn hàng  

PELICAN)  

174640/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

12/07/2022  

    

32 

NATURAL SKIN  

LOTION (Nhãn hàng 

DOKUDAMI)  

175330/22/CBMP 

-QLD cấp ngày  

20/07/2022  

    

33 

SENKA PERFECT  

WHIP (Nhãn hàng  

SENKA)  

182602/22/CBMP 

-  

QLD cấp ngày  

19/09/2022  

    

34 

SENKA PERFECT  

WHIP  

WHITE CLAY  

(Nhãn hàng  

SENKA)  

182603/22/CBMP -

QLD 19/09/2022  

    



STT  Tên sản phẩm  
Số tiếp nhận PCB  NSX, HSD,  

SỐ LÔ  
Công ty sản xuất  

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường  
Lý do, thu hồi  

35 

SHISEIDO FINO  

PREMIUM  

TOUCH (Nhãn hàng  

SHISEIDO)  

182608/22/CBMP -

QLD 19/09/2022  
    

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ BB Việt Nam  

(Đ/c: Tầng 9, Toà Nhà Diamond  

Flower, 48 Lê Văn Lương,  

Phường Yên Hòa,  

TP Hà Nội, Việt Nam)  

Công ty kinh doanh mỹ phẩm không 

có Hồ sơ thông tin sản  

phẩm (PIF) trong thời hạn theo  

quy định của pháp luật khi có yêu cầu 

kiểm tra của cơ quan có thẩm  

quyền, vi phạm điểm b khoản 3 Điều 
71 Nghị định số  

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ  

36 

HADA LABO  

GOKUJYUN  

HATOMUGI  

BUBBLE FACE  

WASH (Nhãn hàng 

HADA LABO)  

182614/22/CBMP 

- QLD  

20/09/2022  
    

37 

HATOMUGI ACNE  

CARE &  

FACIAL  

WASHING (Nhãn hàng 

HATOMUGI)  

183854/22/CBMP 

- QLD  

27/09/2022      

38 

AQUA LABEL  

SPECIAL GEL  

CREAM WHITE  

(Nhãn hàng AQUA 

LABEL)  

183868/22/CBMP -

QLD 27/09/2022  

    

39 

AQUA LABEL  

SPECIAL GEL  

CREAM MOIST  

(Nhãn hàng AQUA 

LABEL)  

183869/22/CBMP -

QLD 27/09/2022  
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